
                                                                                                Mẫu số 17. Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THIỆN TÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 774/ CKHS-ĐKĐĐ  

DANH SÁCH CÔNG KHAI 

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

Số 

TT 

Tên người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

Địa chỉ 

thường trú 

Địa chỉ 

thửa đất 

Tờ bản 

đồ số 

Thửa 

đất số 

Diện tích 

đất (m2) 

Thời điểm 

sử dụng 

đất 

Nguồn gốc sử 

dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất 

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất 

Tình trạng 

tranh chấp 

Sự phù 

hợp với 

quy hoạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Ông Nông Xuân Trường 

Bà Lý Thị Thơi 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

58 5.214,9 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, 

được UBND 

tình phê duyệt 

phương án 

theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không 

tranh chấp 
 

2 
Ông Trịnh Xuân Thắng 

Bà Địch Thị Ngọc 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

53 536,5 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, 

được UBND 

tình phê duyệt 

phương án 

theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



UBND, ngày 

19/9/2024 

Thôn Làng 

Trang, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

90 1.529,2 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, 

được UBND 

tình phê duyệt 

phương án 

theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

3 
Bà Trần Thị Hiền 

Ông Trần Đăng Thứ 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03( bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

02 16.196,6 1994 

Sử dụng đất từ 

năm 1994, 

được UBND 

tình phê duyệt 

phương án 

theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

59 2644,3 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, 

được UBND 

tình phê duyệt 

phương án 

theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



 

 

 

4 

 

 

 

Ông Vũ Ngọc Tuyên 

Bà Vi Thị Minh 

 

 

 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

19/9/2024 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

60 3133,4 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, 

được UBND 

tình phê duyệt 

phương án 

theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

70 1511,3 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, 

được UBND 

tình phê duyệt 

phương án 

theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

26 2892,4 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



5 
Bà Vy Thị Quy 

Ông Vũ Ngọc Tý 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

74 4991,9 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

6 
Ông Trần Đăng Hòa 

Bà Đặng Thị Cúc 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

77 2570,4 1994 

Sử dụng đất từ 

năm 1994, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

7 Bà Sầm Thị Tươi 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

78 5131,1 2008 

Sử dụng đất từ 

năm 2008, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

8 Bà Địch Thị Lạc 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

72 5225,1 2000 

Sử dụng đất từ 

năm 2000, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



9 Ông Nguyễn Văn Sạch 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thện Tân 

Thôn Làng 

Trang, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

95 5.104,8 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thện Tân 

Thôn Làng 

Trang, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

96 24.055,2 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, Bạch 

đàn, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

10 Ông Nguyễn Văn Biên 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Làng 

Trang, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

100 13.425,5 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, Bạch 

đàn, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Làng 

Trang, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

83 1.958,4 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, Bạch 

đàn, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



Thôn Làng 

Trang, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

91 21.680 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, Bạch 

đàn, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

11 Ông Trần Văn Nghĩa 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

4 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

11 1.752,0 2008 

Sử dụng đất từ 

năm 2008, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

12 Ông Ninh Văn Thiện 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

3 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

62 6112,7 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

4 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

25 4266,5 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



13 Bà Từ Thị Tạy 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

03 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

57 2320,2 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

14 Ông Hà Văn Tiến 

 

 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

04 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

38 1721,1 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

05 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

14 4509,7 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

06 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

13 7924,6 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

06 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

14 3095,3 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

15 Ông Từ Văn Thức 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

06 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

19 3192,3 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

16 
Ông Hà Văn Minh 

Bà Nông Thị Đẹp 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

05 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

11 7.480,5 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

06 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

44 3.440,2 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



17 
Ông Trần Văn Từng 

Bà Hà Thị Quế 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

02 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

02 15 2006 

Sử dụng đất từ 

năm 2006, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Bạch đàn, 

không có 

công trình gì 

trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

18 Ông Vy Văn Định 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

4 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

22 6.969,1 2011 

Sử dụng đất từ 

năm 2011, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

19 Ông Nguyễn Văn Công 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Làng 

Trang, xã 

Thiện Tân 

1 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

79 12.567,4 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

4 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

46 21.668,3 2009 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 



20 Ông Vi Văn Nam 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

4 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

16 3.772,0 2008 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

21 
Ông Từ Văn Trung 

Bà Hoàng Thị Hằng 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

Thôn Dân 

Tiến, xã 

Thiện Tân 

01 (bản 

đồ đất 

có 

nguồn 

gốc 

nông 

lâm 

trường) 

143 7.487,1 2010 

Sử dụng đất từ 

năm 2009, được 

UBND tình phê 

duyệt phương 

án theo Quyết 

định số 

1635/QĐ-

UBND, ngày 

19/9/2024 

Hiện trạng 

thửa đất đang 

trồng cây 

Keo, không 

có công trình 

gì trên đất 

 
Không có 

tranh chấp 
 

 

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 14/8/2026  đến hết ngày 29/8/2026  Tại địa điểm: Tại  nhà văn hóa các thôn 

Dân Tiến, Làng Trang và trụ sở UBND xã Thiện Tân 

Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Thiên Tân để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải 

quyết. 

 Thiện Tân, ngày 14 tháng 8 năm 2026 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

          

                                           Vũ Huy Tùng 



 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi thông báo: 

- Cột (5), Cột (6) chỉ ghi đối với nơi đã có bản đồ địa chính hoặc ghi số hiệu thửa đất và số hiệu mảnh trích đo bản đồ địa chính (nếu có 

thông tin). 

- Cột (10) ghi hiện trạng có nhà ở/công trình xây dựng hay không có nhà ở/công trình xây dựng. 

- Cột (11) ghi ngày ... tháng ... năm ... tạo lập tài sản gắn liền với đất. 
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